
 

UBND XÃ THIỆU TRUNG 

PHÒNG VĂN HOÁ – XÃ HỘI 

 

      Số:            /TTr- VHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Thiệu Trung, ngày        tháng       năm 2026 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ký ban hành quyết định nâng lương thường xuyên,  

nâng phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên nhà giáo quý I năm 2026  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc 

hướng dẫn thực hiện nâng bậc thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi, bổ sung 

chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 Thông tư 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

Căn cứ Hướng dẫn số 133/HD-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hoá – 

Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong 

lĩnh vực nội vụ; 

Căn cứ công văn số 313/UBND-VHXH ngày 26 tháng 03 năm 2026 của 

Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Trung về việc thu hồ sơ nâng lương thường xuyên, 

phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, thâm niên nhà giáo quý I năm 

2026; 

Xét các tờ trình đề nghị nâng lương thường xuyên của các phòng, đơn vị; 

Biên bản họp ngày 09/4/2026 của Hội đồng nâng lương và các hồ sơ kèm theo; 

Phòng Văn hoá – Xã hội xã Thiệu Trung kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã ký ban hành quyết định nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm 

niên nghề, thâm niên nhà giáo quý I năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc UBND xã Thiệu Trung như sau:  

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND xã đề nghị 

nâng lương thường xuyên là 03 người. (có danh sách kèm theo) 

2. Cán bộ, viên chức các đơn vị trường học trên địa bàn đề nghị nâng 

lương thường xuyên là 51 người. (có danh sách kèm theo) 



3. Cán bộ, viên chức các đơn vị trường học trên địa bàn đề nghị nâng phụ 

cấp thâm niên nghề là 80 người. (có danh sách kèm theo) 

4. Cán bộ, viên chức các đơn vị trường học trên địa bàn đề nghị được 

hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là 01 người ( có danh sách kèm theo) 

 Kính đề nghị Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu VHXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Duy Quang 



 

          

  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

     ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, QUÝ I NĂM 2026 

               

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Trình độ 

CM 

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi nâng 

bậc 
Kết quả nâng bậc lương năm 2026 

Ghi 

chú Mã 

ngạch 
Bậc Hệ số 

Ngày, tháng, 

năm giữ bậc 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng 

lương  

Thời gian 

tính nâng 

lương lần 

sau 

1 Trương Trọng Bắc 1976 
Chánh Văn 

phòng  

Văn phòng HĐND và 

UBND xã Thiệu Trung 
Đại học 01.003 2 2.67 01/02/2023 3 3.0 01/02/2026 01/02/2026   

2 Nguyễn Thị Liên 1977 Chuyên viên 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Thiệu Trung 
Đại học 01.003 8 4.65 01/3/2023 9 4.98 01/3/2026 01/3/2026   

3 Nguyễn Thị Hoài 1988 Chuyên viên 
Phòng VHXH - UBND 

xã Thiệu Trung 
Đại học 01.003 2 2.67 01/01/2023 3 3 01/01/2026 01/01/2026   

Danh sách này gồm có 03 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHỐI GIÁO DỤC 

     ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, QUÝ I NĂM 2026 

               

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

vụ 
Đơn vị 

Trình độ 

CM 

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi 

nâng bậc 
Kết quả nâng bậc lương năm 2026 

Ghi 

chú 

Mã ngạch Bậc 
Hệ 

số 

Ngày, 

tháng, 

năm giữ 

bậc 

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng 

lương  

Thời gian 

tính nâng 

lương lần 

sau 

 

1 Nguyễn Thị Biên 1982 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

2 Nguyễn Thị Thúy 1982 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

3 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trang 
1994 

Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.26 3 2.72 01/03/2023 4 3.03 01/03/2026 01/03/2026   

4 Lê Thị Xuyến 1984 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

5 Lê Thị Tuyết 1985 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

6 Vũ Thị Nga 1973 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

7 Vũ Thị Thanh 1977 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

8 Lê Thị Hiền 1983 GV-TT Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

9 Lê Thị Hương 1985 GV-TT Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

10 Lê Thị Hoa 1982 GV-TT Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

11 Lê Thị Hà 1994 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V07.02.26 3 2.72 01/01/2023 4 3.03 01/01/2026 01/01/2026   

12 Lê Thị Thúy 1991 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V07.02.26 1 2.1 01/01/2023 2 2.41 01/01/2026 01/01/2026   

13 Lê Thị Thu Thủy 1983 PHT Trường MN Thiệu Viên ĐHSPMN V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

14 Lê Thị Lệ 1979 GV-TP Trường MN Thiệu Viên ĐHSPMN V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   



15 Lê Thị Phường 1982 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Viên ĐHSPMN V.07.02.25 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 01/01/2026   

16 Ngô Thị Thủy 1969 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Viên CĐSPMN V.07.02.26 5 3.34 01/01/2023 6 3.65 01/01/2026 01/01/2026   

17 Nguyễn Thị Yến 1970 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Viên TCSPMN V.07.02.06 7 3.06 01/01/2024 8 3.26 01/01/2026 01/01/2026   

18 Nguyễn Thị Hà 1973 GV-TT Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 4 5.02 01/03/2023 5 5.36 01/03/2026 01/03/2026   

19 Nguyễn Hữu Hùng 1971 
Giáo 

Viên 
Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 5 5.36 01/01/2023 6 5.70 01/01/2026 01/01/2026   

20 Nguyễn Hoàng Ngọc 1975 GV-TP Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 1 4.00 01/01/2023 2 4.34 01/01/2026 01/01/2026   

21 Lê Thị Kim Tuyến  1978 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 3 4.68 01/03/2023 4 5.02 01/03/2026 01/03/2026   

22 Cao Thị Hà 1973 GV-TT Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 5 5.36 01/01/2023 6 5.7 01/01/2026 01/01/2026   

23 Nguyễn Thị Lương 1975 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 4 5.02 01/01/2023 5 5.36 01/01/2026 01/01/2026   

24 Vũ Thị Hằng 1976 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 3 4.68 01/01/2023 4 5.02 01/01/2026 01/01/2026   

25 Trần Thị Lân 1975 
Hiệu 

trưởng 
Trường TH Thiệu Lý TS V.07.03.28 5 5.36 01/03/2023 6 5.7 01/03/2026 01/03/2026   

26 Lê Thị Phượng 1973 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 4 5.02 01/03/2023 5 5.36 01/03/2026 01/03/2026   

27 Trần Thị Hương 1975 GV-TP Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 4 5.02 01/01/2023 5 5.36 01/01/2026 01/01/2026   

28 Nguyễn Thị Vân 1987 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 1 4.00 01/01/2023 2 4.34 01/01/2026 01/01/2026   

29 Lê Thị Hương 1983 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.29 1 2.34 01/01/2023 2 2.67 01/01/2026 01/01/2026   

30 Trương Thị Thuý Hà 1987 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.29 1 2.34 01/01/2023 2 2.67 01/01/2026 01/01/2026   

31 Lê Thị Tươi 1984 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.29 1 2.34 01/01/2023 2 2.67 01/01/2026 01/01/2026   

32 Nguyễn Văn Linh 1971 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.28 5 5.36 01/01/2023 6 5.7 01/01/2026 01/01/2026   

33 Nguyễn Thị Hương 1976 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.28 3 4.68 01/03/2023 4 5.02 01/03/2026 01/03/2026   



34 Lê Thị Yến 1974 
Giáo  

viên 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.28 3 4.68 01/03/2023 4 5.02 01/03/2026 01/03/2026   

35 Vũ Thị Hoa 1982 
Thư 

viện 
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.10.02.06 5 3.66 01/03/2023 6 3.99 01/03/2026 01/03/2026   

36 Nguyễn Quý Quang 1975 
Giáo 

viên  
Trường TH Thiệu Viên ĐH V.07.03.28 3 4.68 01/01/2023 4 5.02 01/01/2026 01/01/2026   

37 Trần Duy Nguyên 1999 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Đô ĐHSP V.07.04.32 1 2.34 07/02/2023 2 2.67 07/02/2026 07/02/2026   

38 Nguyễn Thị Trang Thu 1984 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Đô ĐHSP V.07.04.31 1 4.0 01/01/2023 2 4.34 01/01/2026 01/01/2026   

39 Lê Thị Lụa 1978 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Đô ĐHSP V.07.04.31 3 4.68 01/03/2023 4 5.02 01/03/2026 01/03/2026   

40 Nguyễn Văn Thanh 1970 
P. Hiệu 

trưởng 

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
Đại học V.07.04.31 5 5.36 01/01/2023 6 5.70 01/01/2026 01/01/2026   

41 
Nguyễn Thị Thu 

Giang 
1978 

Giáo 

viên  

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
Đại học V.07.03.28 3 4.68 01/01/2023 4 5.02 01/03/2026 01/03/2026   

42 Nguyễn Thị Trinh 1995 
Giáo 

viên  

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
Đại học V.07.03.29 2 2.67 01/01/2023 3 3.0 01/01/2026 01/01/2026   

43 Nguyễn Hữu Thanh 1988 
Giáo 

viên  

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
Đại học V.07.03.29 1 2.34 01/01/2023 2 2.67 01/01/2026 01/01/2026   

44 Mai Thị Hiền 1972 
Giáo 

viên  

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
Đại học V.07.03.28 5 5.36 01/01/2023 6 5.70 01/01/2026 01/01/2026   

45 Nguyễn Thu Hằng 1979 
Giáo 

viên  

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
Đại học V.07.03.28 1 4.0 01/01/2023 2 4.34 01/01/2026 01/01/2026   

46 Nguyễn Thị Yến 1969 
Hiệu 

Trưởng 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 6 5.7 01/01/2023 7 6.04 01/01/2026 01/01/2026   

47 Nguyễn Bá Lệ 1967 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 6 5.7 01/01/2023 7 6.04 01/01/2026 01/01/2026   

48 Cao  Văn Năm 1977 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 2 4.34 01/12/2022 3 4.68 01/03/2026 01/03/2026   

49 Lê Thị Hương 1983 GV-TT Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 1 4.0 01/01/2023 2 4.34 01/01/2026 01/01/2026   

50 Hoàng Thị Thủy 1971 
Giáo 

Viên 
Trường THCS Thiệu Viên ĐHSP V.07.04.31 5 5.36 01/01/2023 6 5.7 01/01/2026 01/01/2026   

51 Nguyễn Thị Hồng 1972 
Giáo 

Viên 
Trường THCS Thiệu Viên ĐHSP V.07.04.31 5 5.36 01/01/2023 6 5.7 01/01/2026 01/01/2026   

 

      

     Danh sách này gồm có 51 người./. 



                              DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHỐI GIÁO DỤC 

             ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO, QUÝ I NĂM 2026 

             

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

vụ 
Đơn vị 

Trình độ 

CM 

Số %  Phụ cấp thâm niên nhà giáo đang 

hưởng 

Kết quả thực hiện Phụ cấp 

thâm niên nhà giáo năm 2026 

Mã ngạch 
Thời điểm 

hết tập sự 

% 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

nhà 

giáo 

đang 

hưởng 

Thời gian 

hưởng 

% 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

nhà 

giáo 

được 

hưởng 

Thời gian 

hưởng 

Phụ cấp 

TNNG 

Thời gian 

tính 

hưởng 

PCTNNG 

lần sau 

1 Lê Thị Oanh 1972 
Hiệu 

trưởng 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 

V.07.02.25 
01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

2 Lê Thị Lịch 1985 GV-TT Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 
V.07.02.25 

01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

3 Đỗ Thị Thúy 1988 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 

V.07.02.25 
03/2012 13% 01/03/2025 14% 01/03/2026 01/03/2026 

4 Trương Thị Hằng 1977 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 

V.07.02.25 
01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

5 Trần Thị Thu 1981 GV-TT Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 
V.07.02.25 

01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

6 Nguyễn Thị Biên 1982 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 

V.07.02.25 
01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

7 Nguyễn Thị Thúy 1982 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Trung ĐHSP 

V.07.02.25 
01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

8 Lê Thị Thu 1970 PHT Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2001 25% 01/01/2025 26% 01/01/2026 01/01/2026 

9 Nguyễn Thị Dậu 1981 PHT Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

10 Nguyễn Thị Ngọc 1969 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2001 25% 01/01/2025 26% 01/01/2026 01/01/2026 



11 Nguyễn Thị Hải 1969 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2001 25% 01/01/2025 26% 01/01/2026 01/01/2026 

12 Nguyễn Thị Chinh 1982 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.26 01/01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

13 Lê Thị Thúy 1977 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

14 Nguyễn Thị Huyền 1983 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

15 Lê Thị Toan 1985 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

16 Đào Thị Hồng Vinh 1985 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

17 Hoàng Thị Loan 1984 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.26 01/01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

18 Lê Thị Xuyến 1984 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Đô ĐHSP V.07.02.25 01/01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 

19 Lê Thị Hiền 1978 
Hiệu 

trưởng 
Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.25 01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

20 Vũ Thị Sâm 1973 P.HT Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.25 01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

21 Vũ Thị Nga 1973 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.25 01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

22 Vũ Thị Thanh 1977 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.25 01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

23 Nguyễn Thị Vần 1971 GV -TT Trường MN Thiệu Vận ĐHSP V.07.02.26 01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

24 Lê Thị Thư 1974 
Hiệu 

trưởng 
Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V.07.02.25 01/01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

25 Nguyễn Thị Huệ 1983 P.HT Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V.07.02.25 01/01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

26 Lê Thị Hương 1985 GV- TT Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V.07.02.25 01/01/2006 19% 01/01/2025 20% 01/01/2026 01/01/2026 



27 Phạm Thị Xuân 1982 
Giáo 

viên  
Trường MN Thiệu Lý ĐHSP V.07.02.25 

03/2010- 

08/2011, 

09/2014 

12% 01/03/2025 13% 01/03/2026 01/03/2026 

28 Lê Thị Hà 1969 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Viên TCSPMN V.07.02.06 01/01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

29 Ngô Thị Thủy 1969 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Viên CĐSPMN V.07.02.26 01/01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

30 Nguyễn Thị Lý 1973 
Giáo 

viên 
Trường MN Thiệu Viên ĐHSPMN V.07.02.26 01/01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

31 Lê Thị Thu Thủy 1983 P.HT Trường MN Thiệu Viên ĐHSPMN V.07.02.25 01/01/2005 20% 01/01/2025 21% 01/01/2026 01/01/2026 

32 Nguyễn Thị Ngọc 1992 GV - TP Trường MN Thiệu Viên ĐHSPMN V.07.02.26 01/01/2015 10% 01/01/2025 11% 01/01/2026 01/01/2026 

33 Ngô Anh Tài 1973 P HT Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 03/1995 
30% 

01/03/2025 
31% 

01/03/2026 01/03/2026 

34 Nguyễn Hồng Ninh 1974 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 03/1997 

28% 
01/03/2025 

29% 
01/03/2026 01/03/2026 

35 Vi Thị Hằng 1976 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 03/1999 

26% 
01/03/2025 

27% 
01/03/2026 01/03/2026 

36 Nguyễn Thị Thiêm 1977 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 01/2004 

21% 
01/01/2025 

22% 
01/01/2026 01/01/2026 

37 Phan Thị Lan 1975 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 03/1998 

27% 
01/03/2025 

28% 
01/03/2026 01/03/2026 

38 Nguyễn Thị Hường 1972 GV-TP Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 03/1997 
28% 

01/03/2025 
29% 

01/03/2026 01/03/2026 

39 Nguyễn Thị Hà 1974 GV-TT Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 03/1996 
29% 

01/03/2025 
30% 

01/03/2026 01/03/2026 

40 
Nguyễn Thị Luyến 1979 

Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Trung ĐH V.07.03.28 01/2004 

21% 
01/01/2025 

22% 
01/01/2026 01/01/2026 

41 Nguyễn Thị xuân 1975 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1998 27% 01/03/2025 28% 01/03/2026 01/03/2026 

42 Nguyễn Thị Hạnh  1977 GV - TP Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 



43 Nguyễn Thị Khánh  1973 GV - TP Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

44 Nguyễn Thị Hòa 1977 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

45 Nguyễn Công Thủy  1975 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô CĐ V.07.03.08 01/2001 24% 01/01/2025 25% 01/01/2026 01/01/2026 

46 Lê Thị Hường 1977 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

47 Lê Thị Cúc  1978 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2026 27% 01/03/2026 01/03/2026 

48 Lê Thị Kim Tuyến  1978 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2027 27% 01/03/2026 01/03/2026 

49 Vũ Thị Hằng 1976 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 01/2004 21% 01/01/2025 22% 01/01/2026 01/01/2026 

50 Thiều Thị Lan 1978 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

51 Lê Thị Hương 1981 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Đô ĐH V.07.03.28 03/2007 18% 01/03/2025 19% 01/03/2026 01/03/2026 

52 Trần Thị Lân 1975 
Hiệu 

trưởng 
Trường TH Thiệu Lý TS V.07.03.28 01/03/1998 27% 01/03/2025 28% 01/03/2026 01/03/2026 

53 Lê Thị Nga 1975 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 01/03/1997 28% 01/03/2025 29% 01/03/2026 01/03/2026 

54 Lê Thị Phượng 1973 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 01/03/1995 30% 01/03/2025 31% 01/03/2026 01/03/2026 

55 Lê Thị Nga 1972 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 01/03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

56 Đỗ Thị Thủy 1973 
Giáo 

viên 
Trường TH Thiệu Lý ĐHSP V.07.03.28 01/03/1995 30% 01/03/2025 31% 01/03/2026 01/03/2026 

57 
Tô Thị Thúy 1975 Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.29 

01/03/1998 27% 01/03/2025 28% 01/03/2026 01/03/2026 

58 
Nguyễn Quý Quang 

1975 Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.28 

01/01/2004 21% 01/01/2025 22% 01/01/2026 01/01/2026 

59 
Hà Thị Khuyên 1975 Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.29 

01/03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 



60 
Nguyễn Thị Hương 1976 Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.28 

01/03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

61 
Lê Xuân Vĩnh 1972 Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.28 

01/02/2001 24% 01/02/2025 25% 01/02/2026 01/02/2026 

62 
Lê Thị Yến 1974 Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.28 

01/03/1999 26% 01/03/2025 27% 01/03/2026 01/03/2026 

63 
Nguyễn Thị Nhài 1976 

Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.28 

01/03/1998 27% 01/03/2025 28% 01/03/2026 01/03/2026 

64 
Nguyễn Thị Hương 1973 

Giáo 

viên Trường TH Thiệu Viên ĐHSP V.07.03.29 

01/03/1998 27% 01/03/2025 28% 01/03/2026 01/03/2026 

65 Vũ Hương Liên 1981 
Giáo 

viên 

Trường THCS Thiệu 

Trung 
ĐHSP V.07.04.31 03/2007 18% 01/03/2025 19% 01/03/2026 01/03/2026 

66 
Nguyễn Hữu 

Nguyên 
1971 

Giáo 

viên 

Trường THCS Thiệu 

Trung 
ĐHSP V.07.04.31 01/1994 31% 01/01/2025 32% 01/01/2026 01/01/2026 

67 Phạm Hồng Cường 1978 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Đô ĐHSP V.07.04.31 01/01/2004 21% 01/01/2025 22% 01/01/2026 01/01/2026 

68 Nguyễn Hoàng Vân 1972 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Đô ĐHSP V.07.04.31 01/01/1998 27% 01/01/2025 28% 01/01/2026 01/01/2026 

69 Lê Thị Lụa 1978 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Đô ĐHSP V.07.04.31 01/03/2003 22% 01/03/2025 23% 01/03/2026 01/03/2026 

70 Nguyễn Văn Thanh 1970 P.HT 
Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
ĐHSP V.07.04.31 

03/1993 
32% 01/03/2025 33% 01/03/2026 01/03/2026 

71 
Đỗ Duy Đủ 

1975 

Giáo 

viên 

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
ĐHSP V.07.04.31 

01/1998 27% 
01/01/2025 

28% 
01/01/2026 01/01/2026 

72 
Nguyễn Thị Thu 

Giang 1978 

Giáo 

viên 

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
ĐHSP V.07.03.28 

03/1999 26% 
01/03/2025 

27% 
01/03/2026 01/03/2026 

73 
Phạm Thế Tình 

1976 

Giáo 

viên 

Trường TH&THCS Thiệu 

Vận 
ĐHSP V.07.03.28 

03/1999 26% 
01/03/2025 

27% 
01/03/2026 01/03/2026 

74 Nguyễn Thị Yến 1969 
Hiệu 

trưởng 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 01/01/1991 34% 01/01/2025 35% 01/01/2026 01/01/2026 

75 Nguyễn Bá Lệ 1967 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 01/01/1989 36% 01/01/2025 37% 01/01/2026 01/01/2026 

76 Đỗ Xuân Oánh 1970 P.HT Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 01/01/1998 27% 01/01/2025 28% 01/01/2026 01/01/2026 



77 Lê Thị Toán 1978 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 01/01/2004 21% 01/01/2025 22% 01/01/2026 01/01/2026 

78 Nguyễn Thị Quy 1979 
Giáo 

viên 
Trường THCS Thiệu Lý ĐHSP V07.04.31 01/01/2004 21% 01/01/2025 22% 01/01/2026 01/01/2026 

79 
Nguyễn Doãn Hùng 1973 

Hiệu 

trưởng Trường THCS Thiệu Viên ĐHSP V.07.04.31 01/1996 29% 01/01/2025 30% 01/01/2026 01/01/2026 

80 Nguyễn Trọng 

Hùng 1979 

Giáo 

viên Trường THCS Thiệu Viên ĐHSP V.07.04.31 01/2004 21% 01/01/2025 22% 01/01/2026 01/01/2026 

 

Danh sách này gồm có 80 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC  

ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO  LẦN ĐẦU  

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Thời gian 

tính hưởng 

PCTN 

Ngày tháng 

năm tuyển 

dụng 

Số năm 

tháng 

được 

hưởng 

PCTN 

Mã ngạch 

Thâm niên 

Đơn vị 

Tỷ lệ 

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

được 

hưởng 

Hưởng 

từ ngày 

Tỷ lệ 

% 

thâm 

niên 

lần sau  

Thời điểm 

tính  nâng 

phụ cấp 

thâm niên 

lần sau 

1 Lê Thị Thúy 1991 30/12/2020 30/06/2020 
5 năm 3 

tháng 
V.07.02.26     5% 30/12/2025 Trường MN Thiệu Lý 

 

Danh sách này gồm có 01 người./. 
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